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	Số: 2896/QLCL-TTPC
V/v đề nghị rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư
	Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015


 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vụ Pháp chế)

Thực hiện văn bản số 9299/BNN-PC ngày 12/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư;

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản báo cáo kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (có phụ lục kèm theo).

Đề nghị Vụ Pháp chế tổng hợp./.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết);
- Các phòng CL1,2, QLKN (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Lê Bá Anh


 

PHỤ LỤC I
DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH CÁC NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH TẠI PHỤ LỤC 4 LUẬT ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 7 LUẬT ĐẦU TƯ

	Stt
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư
	Cụ thể lĩnh vực kinh doanh trong ngành, nghề
	Tên văn bản và điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại Luật, Pháp lệnh
	Tên văn bản và điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại Nghị định, Quyết định của Thủ tướng
	Tên văn bản và điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng

	1
	Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (STT-175)
	Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
	Luật ATTP:
1. Điều 19. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;

b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;

d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Điều 22. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sau đây:

a) Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;

d) Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;

đ) Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

h) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

Điều 38. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu
1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương III của Luật này và các điều kiện sau đây:

a) Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu;

b) Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định của Chính phủ.

3. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thì áp dụng theo thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
	Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012:
Điều 12 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Khoản 2 “Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”

 

 
	1. Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/7/2009
13 Quy định kỹ thuật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản

2. Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010
Điều 5. Yêu cầu đối với lô hàng nhập khẩu

Điều 9 ”Hồ sơ đăng ký” Chương II Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nước xuất khẩu

3. Thông tư 02/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/01/2012
03 Quy định kỹ thuật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm.

4. Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
Điều 10 “Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận ATTP”

Điều 20. Phạm vi và đối tượng tham gia chương trình.

Điều 21. Danh sách Cơ sở tham gia Chương trình
Điều 22. Danh sách ưu tiên
5. Thông tư 24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2014
Điều 4. Yêu cầu về địa điểm.
Điều 5. Yêu cầu về bố trí, kết cấu.
Điều 6. Yêu cầu về nước, nước đá.

Điều 7. Yêu cầu về trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

Điều 8. Yêu cầu về làm vệ sinh.

Điều 9. Yêu cầu về phòng, chống động vật gây hại, côn trùng.

Điều 10. Yêu cầu về nhà vệ sinh.

Điều 11. Yêu cầu về vận chuyển sản phẩm.

Điều 12. Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Điều 13. Yêu cầu về thu gom phế thải, phế liệu.

Điều 14. Yêu cầu đối với hộ, cơ sở kinh doanh tại chợ.

Điều 15. Yêu cầu về kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại chợ.

6. Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014
Điều 4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở trồng trọt nhỏ lẻ.

Điều 5. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ.

Điều 6. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ.

Điều 7. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, khai thác muối nhỏ lẻ.

Điều 8. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản nhỏ lẻ.

7. Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015
Điều 13. Hồ sơ đăng ký của nước xuất khẩu.

Điều 14. Thẩm tra hồ sơ đăng ký

Điều 15. Kiểm tra tại nước xuất khẩu

	2
	Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (STT-175)
	Về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
	 
	Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014
a) Điều 5. Điều kiện cơ sở chế biến cá Tra;

b) Điều 8. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra
	Thông tư 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014
Điều 4. Kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi cá tra thương phẩm.

Điều 5. Kiểm tra điều kiện cơ sở chế biến và chứng nhận ATTP đối với sản phẩm cá tra

	3
	Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo lĩnh vực khoa học công nghệ STT 215
	Đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Điều 46. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm
1. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có bộ máy tổ chức và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với cơ sở kiểm nghiệm;

b) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;

c) Đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực hiện hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

2. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, thu phí kiểm nghiệm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm nghiệm do mình thực hiện.
	 
	1. Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011
Điều 4. Yêu cầu quản lý

Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật

2. Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013
Điều 4. Yêu cầu về pháp nhân

Điều 5. Yêu cầu về năng lực

 

 


 

PHỤ LỤC II
DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH CÁC NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH TẠI PHỤ LỤC 4 LUẬT ĐẦU TƯ KHÔNG ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 7 LUẬT ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

	Stt
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư
	Cụ thể lĩnh vực kinh doanh trong ngành, nghề
	Tên văn bản và điều kiện đầu tư kinh doanh không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Đề xuất phương án xử lý (Đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế các điều kiện kinh doanh và dự kiến hình thức ban hành văn bản)

	 
	Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (STT-175)
	Sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
	Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005
Điều 15. Chế biến thuỷ sản
Tổ chức, cá nhân chế biến thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

“4. Đối với cơ sở chế biến thuỷ sản làm thực phẩm xây dựng mới, trước khi đưa vào hoạt động sản xuất 15 ngày, phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để được kiểm tra, công nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.”

“5. Cơ sở chế biến thuỷ sản theo phương thức công nghiệp phải có ít nhất một cán bộ hoặc nhân viên kỹ thuật có trình độ đại học về một trong các chuyên ngành công nghệ thực phẩm, chế biến thuỷ sản, sinh học, hoá sinh.”

Điều 16. Kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biến thực phẩm
Tổ chức, cá nhân kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biến thực phẩm phải có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về ngành, nghề đăng ký hoạt động do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
2. Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ rõ ràng.
3. Nhà xưởng, kho chứa, phương tiện thu mua, bảo quản, vận chuyển thuỷ sản chuyên dùng phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
4. Chỉ được sử dụng các loại phụ gia thực phẩm, hoá chất trong danh mục được phép sử dụng, được phép lưu hành tại Việt Nam và phải sử dụng đúng liều lượng, giới hạn quy định để bảo quản thuỷ sản theo quy định của pháp luật.
5. Cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.
	Đề nghị ban hành Nghị định thay thế khoản 4,5 Điều 15 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP; Điều 16

Lý do: Không phù hợp với quy định Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 38/2012/NĐ-CP


 

PHỤ LỤC III
DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH CÁC NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CHƯA CÓ TRONG PHỤ LỤC 4 LUẬT ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

A. DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 7 LUẬT ĐẦU TƯ
	Stt
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Cụ thể lĩnh vực kinh doanh trong ngành, nghề
	Tên văn bản và điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại Luật, Pháp lệnh
	Tên văn bản và điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại Nghị định, Quyết định của TTg
	Tên văn bản và điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại Thông tư, Quyết định của Bộ

	1
	Bổ sung thêm ngành nghề kiểm nghiệm thực phẩm hoặc ghép chung với ngành nghề quy định tại số thứ tự 215 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư
	Kiểm nghiệm thực phẩm
	Luật An toàn thực phẩm:
Điều 45. Yêu cầu đối với việc kiểm nghiệm thực phẩm
1. Kiểm nghiệm thực phẩm được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan;

b) Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Việc kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện tại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ định.

2. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Khách quan, chính xác;

b) Tuân thủ các quy định về chuyên môn kỹ thuật.

Điều 46. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm
1. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có bộ máy tổ chức và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với cơ sở kiểm nghiệm;

b) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;

c) Đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực hiện hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

2. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, thu phí kiểm nghiệm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm nghiệm do mình thực hiện.

3. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quy định cụ thể điều kiện của cơ sở kiểm nghiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 47. Kiểm nghiệm phục vụ giải quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm
1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng để thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm về nội dung tranh chấp. Kết quả kiểm nghiệm của cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng được sử dụng làm căn cứ giải quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm.

2. Cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định làm kiểm chứng là cơ sở kiểm nghiệm của Nhà nước, có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này

3. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quy định điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, Danh mục cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng đủ điều kiện hoạt động.
	Không
	(1) Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
(2) Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 3 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp về việc yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối
- Điều 4: Yêu cầu quản lý
- Điều 5: Yêu cầu kỹ thuật


B. DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH KHÔNG ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 7 LUẬT ĐẦU TƯ
	Stt
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Cụ thể lĩnh vực kinh doanh trong ngành, nghề
	Tên văn bản và điều kiện đầu tư kinh doanh không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư
	Đề xuất phương án xử lý (Đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế các điều kiện kinh doanh và dự kiến hình thức ban hành văn bản)

	 
	Không
	Không
	Không
	Không


 

 

 

 

